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A. KIỂM TRA ĐỌC 

Câu 1: Đọc đúng bài Ai dậy sớm. (SGK Tiếng Việt 1, tập hai, trang 67) 

Câu 2: Tìm và đọc những tiếng có vần ươn, ương trong bài. 

Câu 3: Khi dậy sớm, điều gì chờ đón em ngoài vườn? (Khoanh vào ý đúng) 

a) Vừng đông. 

b) Hoa ngát hương. 

c) Đất trời. 

Câu 4: Em hãy tìm và viết những tiếng: 

a) có vần ươn:…………………………………. 

b) có vần ương :……………………………….. 

Câu 5: Nối ô chữ thích hợp: 

 

B. KIỂM TRA VIẾT 

Câu 6: Chép đúng chính tả 2 khổ thơ cuối bài Ai dậy sớm. (SGK Tiếng Việt 1, 

tập hai, trang 67) 

Câu 7: Điền vào chỗ trống ch hoặc tr: 

 

Câu 8: Điền vào chỗ trống  v, d hoặc gi: 
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